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TÓM TẮT 
Khoảng không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong của quần áo 3 

chiều phần lớn được nghiên cứu về việc tính toán và phân bổ lượng dư 3 chiều 
nhưng còn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất phương 
pháp thiết lập mô hình khoảng không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt 
trong của quần áo về cả kích thước và hình dáng bề mặt. Sử dụng phần mềm R 
để ước tính mức độ tác động của từng biến đầu vào đến sự biến thiên về kích 
thước khoảng không gian. Mô hình hình học khoảng không gian giữa bề mặt cơ 
thể người và mặt trong áo được xây dựng bằng cách dùng phần mềm Rapidform. 
Kết quả cho thấy, khoảng không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong áo 
đã được thiết lập. Khi kết hợp mô hình khoảng không gian 3 chiều theo hướng 
dọc, hướng ngang và ma trận hệ số xác định của từng biến đầu vào là lượng dư 
theo chiều dài của nửa vòng ngực S, vị trí lát cắt trên cơ thể Cj và vị trí điểm trên 
lát cắt Pi góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc thiết kế quần áo 3 chiều, 
chỉnh sửa, mặc thử quần áo ảo một cách trực quan, đáp ứng nhu cầu mua sắm 
quần áo qua mạng trong lĩnh vực thương mại điện tử. 

Từ khóa: 3 chiều, phân bổ lượng dư, mô hình lượng dư. 

ABSTRACT 
The space between the surface of the human body and the inside of the 3D 

garment has mostly been studied on the calculation and distribution of 3D ease 
have not been fully studied. Therefore, this study proposes a method to model the 
space between the surface of the human body and the inside of the garment in 
terms of both size and surface shape. Using R software to estimate the impact of 
each input variable on the variation in spatial size. The geometrical model of the 
space between the surface of the human body and the inside of the garment was 
creat using Rapidform software. The results show that the space between the 
surface of the human body and the inside of the garment has been established. 
When combining the 3D spatial model in the vertical direction, the horizontal 
direction, and the coefficient of determination matrix of each input variable these 
are the half of chest circumference S, the position of slice on the human body Cj and 
the position of each point of slice Pi contributes to establishing a scientific basis for 
3D clothing design, editing and trying on virtual clothes visually, meeting the 
demand for online clothing shopping in the field of commerce. e-commerce. 
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1. GIỚI THIỆU 

Kích thước và hình dáng của quần áo khi thiết kế mẫu 
được xác định trên cơ sở kích thước và hình dạng cơ thể 
người. Tuy nhiên, quần áo không lặp lại hoàn toàn kích 
thước và hình dáng của các phần tương ứng trên cơ thể 
người, có những chỗ quần áo bó sát lấy cơ thể, có những 
phần bề mặt cơ thể mà tại đó quần áo tựa lên, có những 
phần lại có những khoảng trống nhất định giữa cơ thể và 
quần áo. Khoảng trống nhất định đó gọi là khoảng không 
gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong của quần áo. 
Như vậy, khoảng không gian giữa bề mặt cơ thể người và 
mặt trong của quần áo sẽ không đồng đều tại vị trí trên cơ 
thể người mặc (hình 1) và có sự thay đổi bởi một số yếu tố, 
đặc biệt là kích thước và hình dáng của quần áo. 

 
Hình 1. Khoảng không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong của quần áo 

Trong thiết kế mẫu 3 chiều, khoảng không gian giữa bề 
mặt cơ thể người và mặt trong của quần áo được tạo ra khi 
kích thước đo của quần áo khác biệt một lượng so với kích 
thước cơ thể tại vị trí đo tương ứng. Lượng khác biệt đó 
được gọi là lượng dư thiết kế 3 chiều [1]. Lượng dư có thể 
thay đổi tùy theo thiết kế của quần áo, chức năng của quần 
áo, loại cơ thể người, loại vải và sở thích cá nhân [2]. Lượng 
dư trên quần áo là yếu tố cần thiết để người mặc có thể di 
chuyển tự nhiên, có kiểu dáng mong muốn và là yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đáng kể đến độ vừa vặn về kích 
thước của quần áo [1].  
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Sự phân bổ lượng dư rất đa dạng trên các loại quần áo 
khác nhau và ở các vị trí khác nhau. Sự phân bố lượng dư 
được phân tích các đường cong của các mặt cắt khác nhau 
của cơ thể và quần áo giúp nghiên cứu sâu hơn về tính vừa 
vặn của quần áo đối với cơ thể con người, tính toán khe hở 
không khí cho quần áo. Việc phân bổ lượng dư này ở các bộ 
phận khác nhau của cơ thể khi thiết kế mẫu 3 chiều được 
nhiều nhà nghiên cứu quan tâm.  

Xác định tâm lát cắt O của mặt cắt ngang cơ thể tại vị trí 
nào đó là giao điểm của một nửa chiều rộng và một nửa 
chiều dày của cơ thể [3]. Sau đó, một nửa mặt cắt ngang eo 
được chia thành hai vùng: phần bên cạnh giống nửa hình 
bán nguyệt và phần giữa giống nửa hình chữ nhật. O1 nằm 
ở khoảng cách bằng một nửa độ dày từ mặt bên của cơ thể 
và đây là tâm của hình bán nguyệt. Khoảng cách của OO1 
được giữ cố định ở tất cả các hình cắt ngang của vòng 
ngực, vòng eo và vòng hông. 

Trong một số nghiên cứu, lượng dư của quần áo được 
đề cập là khoảng cách hướng tâm giữa đường cong cơ thể 
người và đường cong quần áo [7]; khoảng cách pháp tuyến 
là khoảng cách ngắn nhất giữa đường cong cơ thể người và 
đường cong quần áo [3, 4, 5]; khoảng cách đo theo đường 
vuông góc với trục của lát cắt giữa cơ thể người và áo [6].  

Bằng các phương pháp khác nhau, các nghiên cứu đã 
cho thấy sự khác biệt về toàn bộ chu vi giữa quần áo và cơ 
thể con người như phương pháp thể hiện sự khác biệt giữa 
kích cỡ quần áo và kích cỡ cơ thể người được đo riêng cho 
một đoạn chu vi cụ thể [8, 9,10]; Phương pháp hiển thị 
khoảng cách tuyến tính giữa cơ thể người và quần áo được 
đo dọc theo đường tham chiếu [11, 12, 13]; Phương pháp 
thể hiện sự khác biệt về diện tích hai chiều giữa cơ thể 
người và trang phục được tính trực tiếp dọc theo mặt cắt 
ngang [14, 15]; Phương pháp thể hiện sự khác biệt về thể 
tích ba chiều giữa quần áo và cơ thể con người [16] 

Như vậy, việc nghiên cứu khoảng không gian giữa bề mặt 
cơ thể người và mặt trong của quần áo trong môi trường 3 
chiều phần lớn đều nghiên cứu về việc tính toán và phân bổ 
lượng dư 3 chiều. Các nghiên cứu này chủ yếu được phân tích 
và tính toán theo lát cắt ngang tại một số vị trí quan trọng, 
còn theo hướng dọc quần áo thì chưa được nghiên cứu đầy 
đủ. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này nhằm thiết lập mô 
hình khoảng không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt 
trong của quần áo theo cả hướng dọc và ngang góp phần xây 
dựng cơ sở khoa học cho việc thiết kế quần áo 3 chiều, chỉnh 
sửa, mặc thử quần áo ảo một cách trực quan đáp ứng nhu 
cầu mua sắm quần áo qua mạng trong lĩnh vực thương mại 
điện tử. Các mô hình khoảng không gian được thực hiện và 
trình bày trong nghiên cứu này. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để thực hiện mục tiêu của nghiên cứu này, 17 mẫu cơ 
thể người là nữ giới có độ tuổi từ 18 đến 25 và 1 ma-nơ-
canh phần thân cơ thể nữ giới, được lựa chọn theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 5782: 2009, nữ giới có chiều cao đứng 
là 158 (155 ÷ 160)cm và kích thước vòng ngực là 88 (87 ÷ 
90)cm, kích thước vòng mông là 92 (90 ÷ 93)cm. Từ mẫu áo 

cơ bản được thiết kế bằng phương pháp phủ vải lên ma-
nơ-canh, nghiên cứu này đã thiết kế mẫu và may 3 áo A1, áo 
A2 và áo A3 với lượng dư nửa vòng ngực tương ứng là 10, 35 
và 50mm. Cả ba áo đều có một lớp vải, không có lá cổ và 
không có phần tay áo. Các áo được may bằng vải dệt vân 
điểm, 100% cotton, màu trắng. Áo được may nẹp có đính 
cúc và thùa khuyết ở phía sườn bên phải, có chiết eo và 
chiết ngực, cổ áo có đáp. Trên các áo, đánh dấu các vị trí 
nhân trắc tương ứng với các vị trí nhân trắc trên cơ thể. 

Các nội dung đã thực hiện phục vụ nghiên cứu này, bao 
gồm:  

(1) Xây dựng phương pháp xác định khoảng cách 
hướng tâm giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong áo: Thiết 
kế lại mô hình mô phỏng 3 chiều cơ thể người và đánh giá 
độ chính xác của mô hình [17]; Xây dựng mô hình toán học 
biểu diễn khoảng cách hướng tâm giữa bề mặt cơ thể 
người và mặt trong áo rộng tùy biến [18].   

(2) Thiết lập bộ dữ liệu khoảng cách hướng tâm giữa bề 
mặt cơ thể người và mặt trong áo. Trong bộ dữ liệu, nghiên 
cứu này đã xây dựng được mô hình mô phỏng 3 chiều cho 
áo rộng tùy biến phục vụ thiết kế 3 chiều. 

Vì bề mặt cơ thể người và mặt trong áo là những mặt 
cong phức tạp nên khoảng không gian giữa chúng cũng 
thay đổi tại các vị trí. Việc chia vùng không gian này thành 
các vùng nhỏ với các khoảng cách hướng tâm có xu hướng 
thay đổi tương đồng trên các áo nhằm khám phá và thiết lập 
bộ dữ liệu phục vụ việc thiết kế áo sau này. Kết quả phân 
thành 16 nhóm lát cắt: nhóm lát cắt C01 từ lát cắt 1 đến 11, C02 
từ 12 đến 23, C03 từ 24 đến 47, C04 từ 48 đến 63, C05 từ 64 đến 
87, C06 từ 88 đến 99, C07 từ 100 đến 111, C08 từ 112 đến 123, 
C09 từ 124 đến 135, C10 từ 136 đến 147, C11 từ 148 đến 163, C12 
từ 164 đến 175, C13 từ 176 đến 195, C14 từ 196 đến 215, C15 từ 
216 đến 227, C16 từ 228 đến 241. Kết quả phân thành 12 
nhóm điểm như sau: P01 từ điểm 1 đến 7, P02 từ 8 đến 15, P03 

từ 16 đến 19, P04 từ 20 đến 24, P05 từ 25 đến 35, P06 từ 36 đến 
39, P07 từ 40 đến 44, P08 từ 45 đến 55, P09 từ 56 đến 62, P10 từ 
63 đến 69, P11 từ 70 đến 81, P12 từ 82 đến 90. Kết hợp các 
nhóm lát cắt và các nhóm điểm tạo thành một ma trận gồm 
192 vùng điểm - lát cắt. Đánh số thứ tự các vùng điểm - lát 
cắt từ trước ra phía sau và từ gấu áo lên cổ áo: từ vùng điểm - 
lát cắt 1 đến vùng điểm - lát cắt 192. 

Để xây dựng mô hình toán học, từ đó tính khoảng cách 
hướng tâm giữa bề mặt cơ thể người đến mặt trong của các 
áo, nghiên cứu này đã sử dụng mô hình hồi qui tuyến tính 
đa biến cho từng vùng điểm - lát cắt để tiến hành. Trong 
mô hình hồi qui tuyến tính đa biến cho từng vùng điểm - 
lát cắt, có các biến đầu vào là lượng dư theo chiều dài của 
nửa vòng ngực S, vị trí lát cắt trên cơ thể Cj và vị trí điểm 
trên lát cắt Pi. Biến đầu ra là khoảng cách hướng tâm Dij 
giữa bề mặt cơ thể người đến mặt trong của các áo tại các 
điểm. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến có dạng ma trận 
như sau:  

D = Xβ + ε                                    (1) 

Trong đó, D là véc tơ gồm các giá trị khoảng cách 
hướng tâm giữa bề mặt cơ thể và mặt trong áo (mm). X là 
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ma trận các giá trị lượng dư nửa vòng ngực S (mm), vị trí lát 
cắt Cj (mm), vị trí điểm trên lát cắt Pi (độ). β là véc tơ các hệ 
số hồi quy, ε là véc tơ các giá trị phần dư. 

S là các giá trị lượng dư nửa vòng ngực của áo và  
S = 10, 35, 50mm. Cj là vị trí của lát cắt trên mô hình áo, Cj 
được tính theo mi-li-met từ lát cắt 1 đến 241 tương ứng từ 
gấu lên cổ, các lát cắt cách nhau 2mm. Pi là vị trí của điểm 
trên lát cắt của mô hình áo, Pi có thứ tự từ 1 đến 91 nằm 
trên biên dạng lát cắt và có vị trí tính theo độ, góc tính từ 
tâm giữa 2 điểm liền nhau là 2 độ, điểm 1 nằm ở giữa 
trước của mô hình áo nên có góc là 0 độ, điểm 91 có góc 
là 180 độ. Các điểm tiếp theo điểm 1 sẽ dịch dần ra phía 
sườn và ra đến phía giữa sau. i là số thứ tự của điểm trên 
biên dạng lát cắt, i = [1, 91], i ∈ Z; j là số thứ tự của lát cắt,  
j = [1, 241], j ∈ Z. 

Biến đầu ra Dij là khoảng cách hướng tâm giữa bề mặt 
cơ thể người đến mặt trong của các áo tại các điểm trên mô 
hình. Sử dụng phần mềm Microsoft Excel để tính toán 
khoảng cách hướng tâm Dij từ mô hình hồi quy tuyến tính 
đa biến (1). Phần mềm R được sử dụng để xác định mối 
quan hệ giữa giá trị của S, Cj, Pi, Dij để chọn mô hình tối ưu, 
thông qua hàm lm, sau đó dùng lệnh summary để xem kết 
quả tìm kiếm, kiểm định kết quả đảm bảo độ tin cậy và 
chính xác cao.  

2.1. Sử dụng phần mềm R để ước tính mức độ quan 
trọng của từng biến đầu vào trong mô hình hồi quy 
tuyến tính đa biến  

Trong mô hình tối ưu đã chọn, khoảng cách hướng tâm 
Dij phụ thuộc vào 3 biến đầu vào là S, Cj, Pi [18]. Mô hình đã 
cho biết mức độ quan trọng của cả ba biến này đến sự biến 
thiên của khoảng cách hướng tâm thông qua hệ số xác 
định R2 nhưng chưa chỉ rõ mức độ quan trọng của từng 
biến đến sự biến thiên của Dij. Việc xác định sự biến thiên 
của khoảng cách hướng tâm khi thiết kế mẫu áo 3 chiều sẽ 
đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều khi xác định được tác 
động của từng biến đầu vào để điều chỉnh độ rộng của áo 
khi thiết kế mẫu. 

Để xem xét mức độ tác động của từng biến đầu vào đến 
sự biến thiên của Dij, nghiên cứu này dùng phương pháp 
LMG* để phân định hệ số xác định R2 của mô hình cho từng 
biến đầu vào S, Cj, Pi. Sau đó, dùng hàm calc.relimp và hàm 
boot.relimp trong R để phân định hệ số xác định R2 của mô 
hình cho từng biến đầu vào này. 

2.2. Sử dụng phần mềm Rapidform để mô hình hình học 
3 chiều theo hướng dọc khoảng không gian giữa bề mặt 
cơ thể người và mặt trong áo 

Để thiết kế và thử sửa quần áo 3 chiều nhằm đáp ứng 
các mục đích khác nhau của quần áo, việc tính toán và thiết 
lập mô hình 3 chiều khoảng không gian giữa bề mặt cơ thể 
người và mặt trong áo là rất cần thiết. Trong nghiên cứu 
này, từ dữ liệu khoảng cách hướng tâm Dij trên từng lát cắt 
của không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong áo 
đã tính được, xây dựng mô hình hình học 3 chiều để trực 
quan hóa khoảng không gian này theo chiều dọc từ cổ áo 

đến phía gấu áo (tại từng vị trí có cùng thứ tự điểm) cho các 
áo có nửa lượng dư vòng ngực tùy biến trong khoảng 
10mm đến 50mm trong phần mềm Rapidform. Lấy các áo 
có nửa lượng dư vòng ngực trong khoảng tùy biến là 10, 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 và 50mm được mặc lên cơ thể có 
kích thước trung bình của các dữ liệu cơ thể quan sát. Các 
áo 10, áo 15, áo 20, áo 25, áo 30, áo 35, áo 40, áo 45, áo 50 
tương ứng với áo có lượng dư nửa vòng ngực trong khoảng 
tùy biến trên. Việc mô hình này được thực hiện trong phần 
mềm Rapidform như sau: 

- Xác định gốc tọa độ cho mô hình 3 chiều, tạo góc 2 độ 
xoay quanh tâm lát cắt, xác định vị trí của các lát cắt, xác 
định vị trí tâm của lát cắt 

- Tại mặt phẳng theo hướng dọc chứa cùng thứ tự điểm 
của các lát cắt, vẽ đường cong spline đi qua điểm bất kỳ nằm 
trên lát cắt. Điểm đầu tiên nằm bất kỳ trên đoạn thẳng - là 
giao của mặt phẳng gấu áo và mặt phẳng theo hướng dọc 
chứa cùng thứ tự điểm. Các điểm tiếp theo nằm bất kỳ trên 
đoạn thẳng của các lát cắt tiếp theo và dần lên đến cổ áo. 

- Xác định giá trị khoảng cách đo theo hướng từ tâm lát 
cắt đến bề mặt cơ thể trung bình cho từng điểm 

-  Xác định giá trị khoảng cách theo hướng từ tâm lát 
cắt giữa bề mặt cơ thể đến mặt trong áo cho từng điểm.  

- Tạo bề mặt giữa 2 đường cong spline theo hướng dọc 
áo vừa xác định được để biểu diễn khoảng không gian giữa 
bề mặt cơ thể người và mặt trong áo. 

2.3. Sử dụng phần mềm Rapidform để mô hình hình học 
3 chiều theo hướng ngang khoảng không gian giữa bề 
mặt cơ thể người và mặt trong áo 

Từ dữ liệu khoảng cách hướng tâm Dij trên từng lát cắt 
của không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong áo đã 
tính được, xây dựng mô hình hình học 3 chiều để trực quan 
hóa khoảng không gian này theo chiều ngang (theo từng lát 
cắt) cho các áo có nửa lượng dư vòng ngực tùy biến trong 
khoảng 10mm đến 50mm trong phần mềm Rapidform. Việc 
tiến hành xây dựng mô hình khoảng không gian 3 chiều 
theo hướng ngang được thực hiện theo các bước:  

- Trong phần mềm Rapidform, xác định gốc tọa độ cho 
mô hình 3 chiều, tạo góc 2 độ xoay quanh tâm lát cắt để 
phục vụ việc xác định vị trí của các điểm cách nhau 2 độ và 
nằm trên biên dạng của từng lát cắt, xác định vị trí của các 
lát cắt, xác định vị trí tâm của lát cắt 

- Trên từng nửa lát cắt, vẽ đường cong spline đi qua 90 
điểm theo thứ tự. Điểm đầu tiên nằm bất kỳ trên đoạn 
thẳng giữa trước. Các điểm tiếp theo nằm bất kỳ trên đoạn 
thẳng tạo góc 2 độ so với điểm trước đó.  

- Xác định giá trị khoảng cách đo theo hướng từ tâm lát 
cắt đến bề mặt cơ thể trung bình cho từng điểm 

-  Xác định giá trị khoảng cách theo hướng từ tâm lát 
cắt giữa bề mặt cơ thể đến mặt trong áo cho từng điểm.  

- Tạo bề mặt giữa 2 đường cong spline theo hướng 
ngang áo vừa xác định được để biểu diễn khoảng không 
gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong áo. 
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3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Kết quả ước tính tầm quan trọng của từng biến đầu 
vào trong quá trình thiết kế mẫu 3D dựa trên mô hình 
hồi quy tuyến tính đa biến 

Kết quả mô hình hồi qui tuyến tính đa biến của từng 
vùng điểm - lát cắt như bảng 1 với các vùng điểm - lát cắt 
từ 109 đến 120 mô tả mô hình khoảng cách hướng tâm Dij 
phụ thuộc vào 3 biến đầu vào là lượng dư nửa vòng ngực 
của áo S, vị trí lát cắt Cj và các điểm nằm trên lát cắt Pi. Mô 
hình đã cho biết mức độ quan trọng của cả ba biến này đến 
sự biến thiên của khoảng cách hướng tâm Dij thông qua hệ 
số xác định R2. Hệ số xác định R2 giải thích sự thay đổi của S, 
Cj và Pi trong mô hình đến sự biến thiên của khoảng cách 
hướng tâm Dij giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong của 
áo. Khi R2 càng cao thì sự biến thiên của khoảng cách 
hướng tâm Dij có liên quan nhiều hơn đến S, Cj, Pi. Ngược 
lại, khi R2 thấp thì sự biến thiên của khoảng cách hướng 
tâm này có liên quan ít hơn đến S, Cj, Pi. 

Việc phân bổ hệ số xác định R2 của mô hình cho từng 
biến đầu vào cho kết quả như hình 2 và một số vùng như 
bảng 1 cho thấy, những vùng điểm - lát cắt nào của áo (ví 
dụ: vùng 113 đến 120) mà hệ số xác định R2 được phân bổ 
cho lượng dư nửa vòng ngực S lớn hơn hệ số xác định của 
phân bổ cho Cj và Pi, nghĩa là lượng dư S đóng vai trò quan 
trọng đến sự biến thiên của khoảng cách hướng tâm Dij. Do 
vậy, khi thiết kế áo 3 chiều tại vùng đó nên tác động vào 
việc thay đổi và phân bổ lượng dư khi cần thay đổi độ rộng 
của áo. Tại vùng 109 đến 110, có hệ số xác định R2 của điểm 
Pi cao, có nghĩa là vị trí của điểm Pi trong vùng này là yếu tố 
chính ảnh hưởng đến sự biến thiên của khoảng cách hướng 
tâm Dij.   

 
Hình 2. Ma trận biểu diễn Hệ số xác định R2 của S, Cj, Pi ảnh hưởng nhiều đến 

sự biến thiên của Dij trong từng vùng điểm - lát cắt 

Kết quả trên biểu đồ biểu diễn hệ số xác định R2 quan 
trọng theo S, Cj, Pi của các vùng cho thấy: 

- Đa số sự biến thiên của khoảng cách hướng tâm Dij 
đều chịu ảnh hưởng của sự thay đổi của lượng dư nửa vòng 
ngực S, nghĩa là S đóng vai trò quan trọng đến sự biến 
thiên của khoảng cách hướng tâm này hơn Cj và Pi. 

- Các nhóm lát cắt từ vị trí ngực đến cổ có sự biến thiên 
khoảng cách hướng tâm Dij phụ thuộc nhiều vào vị trí của lát 
cắt Cj hoặc vị trí điểm trên biên dạng lát cắt Pi, ít chịu ảnh 
hưởng của lượng dư nửa vòng ngực S. Còn các vị trí ở vùng 
eo hông có sự biến thiên khoảng cách hướng tâm Dij phụ 
thuộc nhiều vào sự biến thiên lượng dư nửa vòng ngực S. 

3.2. Kết quả mô hình 3 chiều theo hướng dọc khoảng 
không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong áo 

- Kết quả xác định gốc tọa độ cho mô hình 3 chiều, tạo 
góc 2 độ xoay quanh tâm lát cắt, xác định các vị trí lát cắt, 
xác định các vị trí tâm lát cắt (hình 3). 

Bảng 1. Ma trận vùng khoảng cách hướng tâm từ bề mặt cơ thể người đến mặt trong của các áo Dij và phân bổ hệ số xác định cho từng biến trong mô hình 

Vùng 
điểm - 
lát cắt  

Nhóm lát cắt  Nhóm điểm  

Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến 

Mô hình cho các vùng điểm - lát cắt 
Hệ số xác 

định R2 

Phân bổ hệ số xác định R2 cho 
từng biến p-value 

S Cj Pi  

109 136 đến 147 1 đến 7 D109 = -11,9 -0,01S + 0,08Cj -0,33Pi 0,0548 0,0020 0,0077 0,0451 0,01505 

110 136 đến 147 8 đến 15 D110 = 37,41 -0,01S -0,09Cj -0,32Pi 0,3081 0,0018 0,046 0,2603 < 2,2e-16 

111 136 đến 147 16 đến 19 D111 = 43,03 + 0,001S -0,14Cj -0,06Pi 0,4791 0,0003 0,4689 0,0099 1,069e-14 

112 136 đến 147 20 đến 24 D112 = 27,27 + 0,01S -0,09Cj -0,02Pi 0,454 0,0673 0,3821 0,0046 < 2,2e-16 

113 136 đến 147 25 đến 35 D113 = 13,18 + 0,11S -0,09Cj + 0,25Pi 0,6152 0,3813 0,0270 0,2070 < 2,2e-16 

114 136 đến 147 36 đến 39 D114= 31,98 + 0,25S -0,19Cj + 0,3Pi 0,7965 0,7316 0,0503 0,0146 < 2,2e-16 

115 136 đến 147 40 đến 44 D115 = -48,18 + 0,42S -0,08Cj + 0,87Pi 0,9279 0,8405 0,0038 0,0836 < 2,2e-16 

116 136 đến 147 45 đến 55 D116 = 27,82 + 0,59S -0,07Cj -0,05Pi 0,7922 0,7902 0,0013 0,0007 < 2,2e-16 

117 136 đến 147 56 đến 62 D117 = 91,13 + 0,35S -0,07Cj -0,58Pi 0,5296 0,4694 0,0022 0,0579 < 2,2e-16 

118 136 đến 147 63 đến 69 D118 = 41,32 + 0,12S -0,09Cj -0,1Pi 0,2164 0,199 0,012 0,0054 8,295e-10 

119 136 đến 147 70 đến 81 D119 = 52,36 + 0,14S -0,08Cj -0,19Pi 0,6503 0,5058 0,0194 0,125 < 2,2e-16 

120 136 đến 147 82 đến 91 D120 = -17,13 + 0,14S -0,07Cj + 0,23Pi 0,2936 0,2347 0,0074 0,0515 < 2,2e-16 
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Hình 3. Vị trí và tâm các lát cắt 

- Tại mặt phẳng theo hướng dọc chứa các điểm có 
cùng thứ tự của các lát cắt, vẽ đường cong spline đi qua 
điểm bất kỳ nằm trên lát cắt. Điểm đầu tiên nằm bất kỳ trên 
đoạn thẳng gấu áo. Các điểm tiếp theo nằm bất kỳ trên 
đoạn thẳng nằm trên các lát cắt tiếp theo dần lên đến cổ 
(hình 4). 

 
Hình 4. Vẽ đường cong spline 

- Xác định giá trị khoảng cách đo từ tâm lát cắt đến bề 
mặt cơ thể trung bình cho từng điểm. 

-  Xác định giá trị khoảng cách theo hướng từ tâm lát 
cắt giữa bề mặt cơ thể đến mặt trong áo cho từng điểm 
(hình 5). 

 

  

 
Hình 5. Xác định giá trị các khoảng cách 

- Tạo bề mặt giữa 2 đường cong spline để biểu diễn 
khoảng không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong 
áo, hình 6. 

 
Hình 6. Mô hình khoảng không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong áo  

Kết quả mô hình 3 chiều khoảng không gian giữa bề 
mặt cơ thể và mặt trong áo của điểm cho từng vùng điểm - 
lát cắt của áo 35 (áo có lượng dư nửa vòng ngực là 35cm), 
hình 7. 

     
Điểm 1  Điểm 8  Điểm 16  

   

Điểm 20  Điểm 25  Điểm 36  
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Điểm 40  Điểm 45  Điểm 56  

   
Điểm 63  Điểm 70  Điểm 90 

Hình 7. Mô hình 3 chiều khoảng không gian cho một số điểm của áo có S là 
35cm 

3.3. Kết quả mô hình 3 chiều theo hướng ngang khoảng 
không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong áo 

Mô hình 3 chiều theo hướng dọc và ngang khoảng 
không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong áo biểu 
diễn mức độ rộng của khoảng không gian cả về giá trị 
khoảng cách và về hình dạng bề mặt một cách trực quan. 
Mô hình này cũng phản ánh trạng thái của mặt trong áo khi 
áo được mặc lên cơ thể người. Điều này góp phần xây dựng 
cơ sở cho việc dự báo ảnh hưởng của áo tới cảm nhận của 
người mặc thực. 

 
Hình 8. Khoảng không gian tại lát cắt ngực (lát 141) 

 
Hình 9. Khoảng không gian tại lát cắt eo (lát 69) 

 
Hình 10. Khoảng không gian tại lát cắt gấu (lát 1) 

 
Hình 11. Khoảng không gian 3 chiều tại một số lát cắt áo 

Mô hình 3 chiều theo hướng dọc và ngang khoảng 
không gian giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong áo biểu 
diễn mức độ rộng của khoảng không gian tại các vị trí khi 
độ rộng của áo thay đổi. Điều này cũng cho phép nghiên 
cứu sâu hơn về qui luật thay đổi của các vị trí điểm trên áo, 
góp phần vào việc chỉnh sửa mẫu thiết kế áo được thuận 
tiện và nhanh chóng. 

4. KẾT LUẬN 
Trong nghiên cứu này, mô hình khoảng không gian 

giữa bề mặt cơ thể người và mặt trong áo đã được xác định. 
Mô hình khoảng không gian này được tạo ra có kích thước 
và hình dáng đảm bảo độ tin cậy thông qua việc mô hình 
bề mặt cơ thể người, mô hình mặt trong áo đã được kiểm 
tra và đánh giá đảm bảo độ chính xác như yêu cầu.  

Kết hợp mô hình khoảng không gian 3 chiều theo 
hướng dọc, hướng ngang và ma trận hệ số xác định R2 của 
lượng dư nửa vòng ngực của áo S, vị trí lát cắt Cj và các 
điểm nằm trên lát cắt Pi ảnh hưởng đến sự biến thiên của 
Dij trong từng vùng điểm - lát cắt sẽ góp phần xây dựng cơ 
sở khoa học cho việc thiết kế mẫu, chỉnh sửa, mặc thử quần 
áo ảo và cả việc tính toán khe hở không khí cho quần áo 
một cách trực quan, hiệu quả và đáp ứng các mục đích 
khác nhau của việc tạo ra áo.  

Việc mô hình khoảng không gian giữa bề mặt cơ thể 
người và mặt trong áo đã được thực hiện thông qua việc 
tính toán kích thước và mô hình hình dáng khoảng không 
gian. Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu này vào thiết kế 
mẫu áo sẽ được đề cập đến trong nghiên cứu tiếp theo.  
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